
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 03 tháng 12/2023 

Hôm nay, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,393,311,263 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo điện tử Dân trí trong tuần qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí (Từ ngày 

11/12/2023 đến ngày 17/12/2023):   

Mã số Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   
Hình thức 

chuyển tiền 

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

ĐT: 0866528974 

                      

2,450,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5028 

Mã số 5028: 

 

Bà Trần Thị Thủy 

Địa chỉ: thôn Nam Bình, xã Thạch 

Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. 

Điện thoại: 0372070600 

                           

60,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5029 

Mã số 5029: 

 

Chị Lý Thị Hoa (mẹ bé Lộc) 

Địa chỉ: Tiểu khu Tân Ý 2, Vân 

Tùng, Vân Sơn, Bắc Kạn 

ĐT: 0349261087 

Hiện bé Lộc đang điều trị tại Bệnh 

viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (chị Dương, cán 

bộ CTXH). 

                         

410,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5035 

Mã số 5035: 

 

Chị Nguyễn Thị Hương Giang (mẹ 

em Trang) 

Địa chỉ: Cụm 5, thôn Đại Phùng, 

xã Đan Phượng, huyện Đan 

Phượng, TP Hà Nội. 

ĐT: 0384453954 

Hiện Trang đang điều trị tại Viện 

Huyết học và truyền máu Trung 

ương 

                      

2,260,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 5054 

Mã số 5054: 

 

Chị Lò Thị May (mẹ của Thu) 

Địa chỉ: Bản Nặm So, xã Mường 

Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu 

ĐT: 0348248677 

Hiện Thu đang điều trị tại Bệnh 

viện K3 Tân Triều 

                  

132,710,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5056 

Mã số 5056: 

 

Chị Nguyễn Thị Nga (mẹ bé Phúc 

Khang) 

Địa chỉ: Khu 4, xã Phú Nham, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0397306258 

                    

26,350,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5062 

mã số 5062: 

 

Chị Trần Thị Dung (vợ bệnh nhân 

Nguyễn Văn Tạo) 

 

Địa chỉ: Thôn An Cao, xã An Đổ, 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0349598160 

Hiện anh Tạo đang điều trị tại 

Bệnh viện Bạch Mai 

ĐT: 0928282900 (số phòng 

CTXH). 

                    

80,388,601  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5066 

mã số 5066: 

 

Ông Dương Văn Khai (bố bệnh 

nhân Dương Xuân Trường) 

Địa chỉ: Thôn Thiện Đáp, xã Kim 

Xuyên, Kim Thành, Hải Dương 

ĐT: 0344943248 

Hiện bệnh nhân Trường đang điều 

trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức. 

                  

196,828,013  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

    
                  

441,456,614  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 



Mã số 4054 

Lê Văn Chương (em trai ruột anh 

Lê Thanh Huy) 

 

Địa chỉ: Thôn Nà Bó, xã Khánh 

Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên 

Bái 

 

ĐT: 0336250019.  

 Lê văn chương 0481000841479 

ngân hàng viecombank 

                           

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4568 

Cô Đoàn Thị Chánh 

 

SĐT: 0349225672 

Khoa nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện 

Bệnh Nhiệt đới TPHCM 

 Đoàn Thị Chánh. 060287513502  

tại Sacombank  chi nhánh quận 5  

                         

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4770 

Mã số 4770: 

Anh Nguyễn Do Thái 

Địa chỉ: Ấp Giá Tiểu, xã Hưng 

Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

ĐT: 0562 059521  

Số TK: 0461000552463 - 

Vietcombank - Nguyễn Do Thái 

                         

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4771 

Mã số 4771: 

Anh Phạm Công Lợi   

Địa chỉ: Thôn 4, xã Liên Thành, 

huyện Yên Thành, Nghệ An. 

ĐT: 0972891463 

Số tài khoản: 3606205812749 - 

Ngân hàng Agribank- chi nhánh 

huyện Yên Thành, Nghệ An (chủ 

tài khoản: Phạm Công Lợi). 

                         

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4772 

Mã số 4772: 

 

1. Chị Phạm Thị Lương 

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố 3, phường 

Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Điện thoại: 0363 612 160 

STK 0121001475751 ngân hàng 

Vietcombank chi nhánh Đồng Nai, 

chủ tài khoản Phạm Thị Lương 

                         

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4773 

Mã số 4773  

 

1. Chị Nguyễn Thị Thanh 

Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, xã Đức 

Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: 0342037988 

Số TK: 8505205434294 - 

Agribank - Nguyễn Thị Thanh 

                         

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4774 

Mã số 4774: 

 

1. Ngô Thị Nhàn  

Địa chỉ: Thôn 538, xã Nam Thành, 

huyện Yên Thành) 

ĐT: 0862482789  

Số tài khoản: 1019084235 - Ngân 

hàng Vietcom bank (Chủ tài 

khoản: Ngô Thị Nhàn). 

                         

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4776 

Mã số 4776: 

 

1.Chị Nguyễn Thị Sự 

Địa chỉ: TDP Tân Sơn, TT Hùng 

Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: 0384269251 

Nguyễn Thị Sự  - 8505205264084 

- Agribank 

                         

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4787 

Mã số 4787: 

 

1. Bà Đỗ Thị Thoa 

Thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0329231360 

Hiện bà Thoa đang điều trị tại 

khoa Nội 6, Bệnh viện K3 Tân 

Triều 

Số TK: 2907205435660 . Ngân 

hàng a gri banh . Đỗ thị Thoa 

                         

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4888 

 Mã số 4888: 

 

1. Chị Đào Thị Kim Thanh (vợ 

anh Tuyên) 

Địa chỉ: Thôn Lỗ Hà, xã Chuyên 

ngoại, thị xã Duy tiên, Hà Nam 

ĐT: 0392429686 

Hiện anh Tuyên đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương 

ĐT: 0339511784 (số phòng 

CTXH)Đào Thị Kim Thanh STK 

030079590637ngân hàng 

Sacombank  

                         

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4930 

Mã số 4930: 

1: Anh Nguyễn Minh Ngữ 

Địa chỉ: thôn Trung Phường, xã 

Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An 

Hiện gia đình anh Ngữ đang trọ tại 

ngõ 191, Phường Phúc Lợi , quận 

Long Biên, TP Hà Nội 

ĐT: 0398401916 

Số TK: 58012000009986 

Nguyễn Minh ngữ ngân hàng 

BIDV 

                      

6,950,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4932 

Mã số 4932: 

 

1. Chị Trần Thị Thúy Hoanh, thôn 

Tân Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam. 

Số điện thoại chị Trần Thị Thúy 

Hoanh: 0353 930 964. 

Tài khoản ATM: 

19038816765011, ngân hàng 

Techcombank. 

Chủ tài khoản: Trần Thị Thúy 

Hoanh. 

                         

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4935 

Mã số 4935: 

1. Anh Lô Văn Trường 

Địa chỉ: Bản Tèo, xã Châu Cường, 

huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. 

Hoặc STK của anh Trường: 

51010001687096, ngân hàng 

BIDV. 

ĐT: 0373262530. 

                         

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4962 

Mã số 4962: 

 

1. Em Lê Trung Chiến 

Địa chỉ: Thôn 1 Phúc Bồi, xã Thọ 

Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Điện thoại: 0862 512 876 

Số tài khoản: 0862512876, chủ tài 

khoản Lê Trung Chiến, ngân hàng 

MB. 

                           

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4963 

Mã số 4963: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Xuân Phương. 

Địa chỉ: Khối 9, phường Quán 

Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0839.339.835 

Số tài khoản: 417704060075631, 

ngân hàng VIB, chủ tài khoản 

Nguyễn Thị Xuân Phương. 

                           

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4964 

Mã số 4964: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Trầm 

 Địa chỉ: thôn Nhân Lý, xã Hà 

Bình, huyện Hà Trung, Thanh 

Hóa. 

Số điện thoại: 0399532614 - Chị 

Trầm 

Số tài khoản: 3506205297608, 

ngân hàng Agribank, chủ tài khoản 

Nguyễn Thị Trầm. 

                           

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4965 

Mã số 4965: 

 

1: Ông Trần Xuân Ngân  

Địa chỉ: Xóm Nam Phượng Sơn, 

xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An 

Điện thoại: 0375061270 

Số tài khoản: 3606205159449 - 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam, chủ tài 

khoản: Trần Xuân Ngân  

                           

10,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4966 

Mã số 4966: 

 

1. Chị Trương Thị Hải, 47 tuổi, trú 

thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng, 

thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. 

Số điện thoại: 0937989509. 

Số tài khoản ATM: 

40300014823195. Ngân hàng 

Seabank. 

Chủ tài khoản: Trương Thị Hải 

                           

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4967 

Mã số 4967: 

 

1: Chị Nguyễn Thị Yến (vợ anh 

Toản) 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thủy Sơn, 

huyện Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng. 

ĐT: 0911673733 

Hiện anh Toản đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia. 

Số TK: 2105205242111 ngân hàng 

Agribank đoàn ngọc Toản  

                           

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4968 

Mã số 4968: 

 

1.  Em Phạm Thúy Ngân 

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Cao 

Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình 

Điện thoại: 0916944086 (anh 

Nguyễn Anh Dũng, cán bộ Văn 

hóa - Xã hội xã Cao Quảng, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). 

Số TK: 8880124146 - BIDV  

                           

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4969 

Mã số 4969: 

 

1. Chị Dương Thị Diệu 

Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường 

Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

ĐT: 0986314494 

Số TK: 104877748776 ngân hàng 

Vietinbank chủ tk dương thị diệu 

                         

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4986 

Mã số 4986: 

 

 Bà Lê Thị Năm, 69 tuổi, thôn Lạc 

Thành Đông, xã Điện Hồng, thị xã 

Điện Bàn, Quảng Nam. 

Số điện thoại: 0702705917. 

Tài khoản ATM chị Nguyễn Thị 

Hồng Liên (dì ruột bé Nguyễn 

Thiện Toàn): 2016 2060 58993  -  

Ngân hàng Agribank 

                         

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5005 

Mã số 5005: 

 

Ông Vi Văn Thanh (bố bệnh nhân 

Vi Văn Hải)  

Địa chỉ: Bản Hội 3, xã Châu Hội, 

huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

Điện thoại: 0987861371 

Stk: 3613205196810 

Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh 

huyện Quỳ Châu 

Chủ tài khoản: Vi Văn Thanh 

                           

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5006 

Mã số 5006: 

 

Chị Trương Thị Minh Thu, thôn 

Dấu Ái, xã Điện Hồng, thị xã Điện 

Bàn, Quảng Nam. 

Số điện thoại: 0776279332. 

Tài khoản ngân hàng Agribank: 

4204205142131. Chủ TK: Trương 

Thị Minh Thu. 

                           

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5007 

Mã số 5007: 

 

1. Chị Lê Thị Hòa 

Địa chỉ: Thôn 14, xã Quỳnh Tân, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

Điện thoại: 0337.682.257 - chị 

Hòa 

STK của chị Lê Thị Hòa (mẹ bé 

Vinh): 51510000561086, ngân 

hàng BIDV. 

                         

700,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5008 

Mã số 5008: 

 

1: Lù Văn Đức 

Địa chỉ: Bản Bông Ban, Quài Tở, 

Tuần Giáo, Điện Biên 

ĐT: 0374915563 

Số TK: 3600911674 

Lu van duc 

Ngân hàng BIDV 

                         

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5009 

Mã số 5009: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Phương 

Địa chỉ: Thôn Trù Ninh, xã Hoằng 

Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Điện thoại: 0333. 420. 312  

Số tài khoản: 07008555501, chủ 

tài khoản Lê Thị Huyền (con gái 

bà Nguyễn Thị Phương), ngân 

hàng Tiên Phong (TPBank). 

                         

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5011 

Mã số 5011: 

 

Tạ Thị Hằng (ngụ tại ấp Trường 

Trung A, xã Tân Thới, huyện 

Phong Điền, TP Cần Thơ). 

Điện thoại: 070 4754664  (anh 

Nghĩa, con trai bà Hằng). 

Số TK: 1806205155103 - 

Agribank - Tạ Thị Hằng 

                         

550,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5012 

Mã số 5012: 

 

Em Hoàng Thị Kim Chi 

Địa chỉ: Thôn 2 Bắc Sơn, xã 

Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Bình. 

Điện thoại: 0886.491.173 

Stk 0829234710 - MB 

Hoàng Thị Kim Chi 

                           

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5014 

Mã số 5014: 

 

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiến, 

chị Hoàng Thị Dung 

Địa chỉ: thôn 6, xã Sơn Giang, 

huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Số điện thoại: 0984454312 

Số tài khoản: 0984454312, Ngân 

hàng Quân đội (MB Bank), chủ tài 

khoản Nguyen Van Hien. 

                         

250,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5015 

Mã số 5015: 

 

Chị Lê Thị Huệ 

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Long 2, 

thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, 

tỉnh Lào Cai. 

ĐT: 0986301000 

Hiện chị Huệ đang điều trị tại 

Bệnh viện K Tân Triều. 

Stk : 8807215041038 Lê Thị Huệ 

ngân hàng agribanhk 

                         

600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5016 

Mã số 5016: 

 

 Lê Thị Hồng Hạnh 

Địa chỉ: Khối Tân Thành, phường 

Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, 

Nghệ An 

Điện thoại: 0358158199 

Số tài khoản: 1014424223  (chủ tài 

khoản Nguyễn Thị Huê - mẹ em 

Hạnh, Ngân hàng Vietcombank). 

                         

600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5017 

Mã số 5017: 

 

Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm (mẹ 

của Sơn) 

Địa chỉ: Thôn Văn Thượng, xã Đại 

Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An 

ĐT: 0387767970 

Hiện Sơn đang điều trị tại Viện 

Huyết học và Truyền máu Trung 

ương. 

51110000650986 ngân hàng 

bidv.tên tk:nghiêm xuân sơn 

                         

500,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5018 

Mã số 5018: 

Em Phạm Thị Hoài Trinh 

Địa chỉ: Thôn Hiển Lộc, xã Duy 

Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. 

Điện thoại: 0857.485.614 

Số TK: 072444810003 - Phạm Thị 

Hoài Trinh - NH Liên Việt  

                         

230,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5019 

Mã số 5019: 

 

Chị Đậu Thị Thân. 

Địa chỉ: Xóm Hải Bắc, xã Diễn 

Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An. 

STK chị Đậu Thị Thân: 

3605205533337, ngân hàng 

Agribank. 

Điện thoại: 0367261886. 

                         

550,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5020 

 Mã số 5020: 

 

Anh Nguyễn Văn Đông (chồng chị 

Nga) 

Địa chỉ: Yên Bình, Ý Yên, Nam 

Định 

ĐT: 0987878369 

Hiện chị Nga đang điều trị tại 

Bệnh viện Bạch Mai 

Số TK: 3214205404714 Nguyễn 

Văn Đông Agribank 

                         

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5021 

Mã số 5021: 

 

Mai Chí Thức (ngụ tại ấp Xóm 

Lẫm, xã Định Bình, TP Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau). 

Điện thoại: 0949764520. 

STK:7501205194830 mai chí thức 

ngân hàng arb 

                         

210,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5022 

Mã số 5022: 

 

Anh Bùi Duy Khánh (con trai bà 

Mây) 

Địa chỉ: Thôn Bích Kê, xã Quốc 

Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh 

Thái Bình 

ĐT: 0961408061 

Hiện bà Mây đang điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

Số TK: 3402205442215 - 

Agribank - Bùi Duy Khánh 

                         

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5023 

Mã số 5023: 

 

 Chị Vũ Thị Hiền 

Địa chỉ: Xóm Tân Giang, xã 

Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, 

Nghệ An. 

Hoặc phòng 407, tầng 4, khoa 

Phục hồi chức năng, Bệnh viện 

Hữu nghị đa khoa Nghệ An. 

Điện thoại: 0335592029. 

STK của chị Vũ Thị Hiền: 

0335592029, ngân hàng MB. 

                         

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5026 

mã số 5026 xin gửi về: 

 

Chị Phạm Thị Phượng. 

 

Địa chỉ: Xóm 9, xã Trung Phúc 

Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ 

An. 

 

STK của chị Phạm Thị Phượng: 

1016981358, ngân hàng 

Vietcombank. 

 

Điện thoại: 0961505424. 

                           

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5027 

Mã số 5027: 

 

Võ Văn Nhì (cha bé Thanh Vàng) 

Địa chỉ: ấp Tích Quới, xã Tích 

Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long (Hiện bé Vàng đang được 

điều trị tại phòng 415, khoa Nội 3, 

bệnh viện Ung bướu TPHCM). 

Điện thoại: 0398 404 164 

STK 105877868982 ngân hàng 

Vietinbank, CTK Võ Văn Nhì 

                         

739,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5030 

Mã số 5030: 

 

Vợ chồng chị Lê Thị Thêm, anh 

Lương Văn Linh 

Địa chỉ: Thôn Cộc, xã Xuân Lộc, 

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa.  

Số điện thoại: 0335580080 (chị 

Thêm); 0378607120 (anh Linh). 

Số tài khoản: 0378607120, chủ tài 

khoản Lương Văn Linh, ngân hàng 

MB. 

                         

110,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5031 

Mã số 5031: 

 

Chị Võ Thị Mỹ Sang, 35 tuổi, trú 

khối Bằng An Đông, phường Điện 

An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam. 

Số điện thoại: 0762775182. 

Tài khoản ngân hàng 

Techcombank: 19027146771013 - 

Võ Thị Mỹ Sang. 

                         

110,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5032 

Mã số 5032: 

 

Chị Vũ Thị Vân (mẹ 2 bé Minh 

Anh, Minh Khang) 

ĐT: 0377977286 

Hiện 2 bé Minh Anh, Minh Khang 

đang điều trị tại Bệnh viện Châm 

cứu TƯ 

ĐT: 0902212781 (BS Quyên, 

phòng CTXH). 

Số TK: 0711000221129 

Vietcombank vũ thị vân 

                         

710,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5033 

Mã số 5033: 

 

Chị Nguyễn Thị Quyền 

Địa chỉ: Ấp Tân Bình, xã Tân 

Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre. 

Điện thoại: 0356659355 

Số TK: 7102205587226 

Nguyễn Thị Quyền 

Ngân hàng Agribank 

                      

1,410,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5034 

Mã số 5034: 

 

Chị Nguyễn Thị Hiền. 

Địa chỉ: Thôn Đông Nam, xã 

Quang Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An. 

STK chị Nguyễn Thị Hiền: 

0379.562.157, ngân hàng BIDV - 

Chi nhánh huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0379.562.157. 

                      

1,070,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5036 

mã số 5036: 

 Anh Ốc Văn Kiểm 

Địa chỉ: Bản Cắm Pỏm, xã Cắm 

Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ 

An. 

ĐT: 0344230535. 

STK anh Ốc Văn Kiểm: 

51010009813910, ngân hàng 

BIDV. 

                      

1,360,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5037 

Mã số 5037: 

Nguyễn Văn Thiết (anh họ của em 

Nguyễn Thị Cẩm Chi, ở xóm 3, 

thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo Tây, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). 

Điện thoại: 0348999694 anh Thiết 

- anh họ Cẩm Chi) 

TK:  9704229272979423 - MB - 

Nguyễn Văn Thiết - Anh họ của 

em Cẩm Chi  

                         

860,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5038 

Mã số 5038: 

 

Anh Lo Văn Hùng 

Địa chỉ: Bản Văng Môn, xã Nga 

My, huyện Tương Dương, Nghệ 

An. 

STK của anh Lo Văn Hùng: 

3617233332666, ngân hàng 

Agribank. 

ĐT: 0812.632.843 - anh Hùng 

                      

1,710,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5039 

Mã số 5039: 

 

Bà Huỳnh Thị Nho - thôn Đại 

Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng Nam. 

ĐT: 0348945976 

Số tài khoản: 4206205137707, 

Ngân hàng Agribank, chủ TK Trần 

Quốc Trường (anh ruột Trần Quốc 

Thi). 

                      

1,160,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5040 

Mã số 5040: 

 

Chị Hà Thị Cẩm Tú (vợ Đại úy 

Trần Trung Hiếu). 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Xuân Lĩnh, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 

Số TK: 3708215030192 

Agribank 

Hà thị cẩm tú 

                      

1,460,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5041 

Mã số 5041: 

 

Chị Lữ Thị Phuông 

Địa chỉ: Bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu 

Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ 

An 

Số điện thoại: 0362380504  

Số TK: 3618205162593 Lữ Thị 

Phuông, Ngân hàng Agribank 

                      

1,260,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5042 

Mã số 5042: 

 

Chị Hoàng Thị Nga 

Địa chỉ: thôn Đông Thịnh, xã 

Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa. 

SĐT: 0971618964 

STK ngân hàng Viettinbank: 

105874213964, chủ tài khoản 

Hoàng Thị Nga 

                      

1,460,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5043 

Mã số 5043: 

 

Em Nguyễn Văn Chung (con trai 

chị Khen) 

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Ea 

M'Đroh, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk 

ĐT: 0393.281.785 

Số TK: 48991812202207 ngân 

hàng MB Nguyễn Văn Chung 

                      

1,710,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5044 

 Mã số 5044: 

Chị Phan Nữ Thúy Mùi (vợ anh 

Tý) 

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Đô 

Lương, Đô Lương, Nghệ An 

ĐT: 0363990870 

Hiện anh Tý đang điều trị tại Bệnh 

viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 

(cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà 

Nội). 

Số TK: 0363990870 - Viettinbank 

- Phan Nữ Thuý Mùi 

                      

1,760,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5045 

Mã số 5045 : 

 

Chị Nguyễn Thị Hà (mẹ của bé 

Trần Bảo Long). 

Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, xã Cẩm 

Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số điện thoại: 0364368492 

Số tài khoản: 0364368492, Ngân 

hàng An Bình (AB Bank), chủ tài 

khoản Nguyen Thi Ha. 

                      

2,860,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5046 

Mã số 5046: 

 

Chị Nguyễn Thu Hường (vợ anh 

Dũng) 

Địa chỉ: Tổ 34, Ngọc Thụy, Long 

Biên, Hà Nội 

ĐT: 0369958866 

Hiện anh Dũng đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng 

CTXH) 

Nguyễn Thu Hường, 1500187182 , 

BIDV 

                      

6,160,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5047 

Mã số 5047: 

 

Ông Lê Đức Mẫn (SN 1966), trú 

tổ 26, phường Thọ Quang, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Số điện thoại ông Mẫn: 

0982305731. 

Tài khoản ngân hàng 

Vietcombank: Lê Thị Tâm - 9795 

593 921 (con gái ông Mẫn). 

                      

3,410,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5048 

Mã số 5048: 

 

Ông: Cao Ngọc Tòa 

Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, xã Yên 

Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng 

Bình. 

Điện thoại: 0825814186 

Số tài khoản Cao Ngọc Toà 

3806205157463 

Ngân hàng aribank 

                      

5,730,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5049 

Mã số 5049 : 

 

1. Ông K'Biêng 

 

Địa chỉ: bon R'Dạ, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 

Hoặc cô giáo Nguyễn Thị Thái, 

giáo viên chủ nhiệm của H'Nhung 

(đã được gia đình ủy quyền). 

STK: 5306205030310, tại Ngân 

hàng Agribank 

SĐT: 0964.918.588 

                      

5,840,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5050 

Mã số 5050: 

 

Chị Bạch Thị Hương 

Địa chỉ: Xóm Kim Nghĩa, xã Nghi 

Ân, thành phố Vinh, Nghệ An. 

STK: 0338338920, MB bank, chủ 

tài khoản Bạch Thị Hương 

ĐT: 0338.338.920 

                      

3,410,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5051 

Mã số 5051: 

 

Chị Trương Thị Phương Dung (mẹ 

bé Ngọc Hân) 

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Mỹ Lược, xã 

Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang (hiện Ngọc Hân đang 

điều trị tại phòng 411 khoa Nội 3 

cơ sở 2 bệnh viện Ung bướu 

TPHCM). 

Điện thoại: 0989.808.524 

STK 105869451766 

Ngân hàng Vietinbank 

CTK Trương thị Phương Dung 

                    

13,790,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5052 

Mã số 5052: 

 

1. Anh Lê Anh Đức 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tào Sơn, 

huyện Anh Sơn, Nghệ An 

Hoặc Phòng 309, tầng 3, khoa 

Chấn thương cột sống, Bệnh viện 

Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. 

Điện thoại: 0364575307 chị Lê 

Thị Nga (chị gái anh Đức). 

STK của chị Lê Thị Nga: 

3140205826860, Ngân hàng 

Agribank. 

                      

5,360,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5053 

Mã số 5053: 

 

Anh Cao Như Thế 

Địa chỉ: Thôn Liêm Hóa, xã Trung 

Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng 

Bình 

SĐT: 0338.682.123 

Số TK: 3807205086474 ngân hàng 

agribank 

CAO NHU THE 

                    

13,050,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5055 

Mã số 5055: 

 

Bà Đặng Thị Châu (vợ ông Tám) 

Địa chỉ: thôn 4 Đông Trai, xã Diễn 

Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An  

ĐT: 0975048970 

Số tài khoản: 234704070003389 - 

Ngân hàng HDbank, chủ tài khoản 

Đặng Thị Châu 

                      

4,980,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5057 

Mã số 5057: 

 

Bà Nguyễn Thị Tâm 

Địa chỉ: Khoa thận lọc máu, bệnh 

viện đa khoa thành phố Vinh (cơ 

sở 2) đường Lệ Ninh, phường 

Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An. 

STK của bà Nguyễn Thị Tâm: 

8820731087, ngân hàng BIDV. 

                      

8,895,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5058 

Mã số 5058: 

 

Chị Trần Thị Tuyết  

Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

Số tài khoản: 1017300220, Ngân 

hàng Vietcombank, chủ tài khoản 

Tran Thi Tuyet. 

                    

15,845,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5060 

mã số 5060: 

 

Chị Võ Thị Đến 

Địa chỉ: Thôn Mỹ Thành, xã Hòa 

Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

SĐT: 0377.470.757 

Số TK: 4608205160476 - NH 

Agribank - Võ Thị Đến 

                    

47,913,700  
Chuyển khoản  

Mã số 5061 

mã số 5061: 

 

Bà Nguyễn Thị Vân 

Địa chỉ: Thôn Thanh Vân, xã Cát 

Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Điện thoại liên hệ: 0353177079 

(bà Vân). 

 Số TK đã có uỷ quyền: 

3520215015417( Đinh Huy Tuyến 

ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn) 

                  

103,595,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5063 

mã số 5063 : 

 

Ông Nguyễn Bá Kỳ  

 

Địa chỉ: Thôn Chùa Thàng, xã 

Liên Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An 

Điện thoại: 0363154407 

Số tài khoản: 3606205563477 - 

Nguyễn Thị Vỹ (bà nội cháu 

Nguyễn Bá Phát) - Ngân hàng 

Agribank - Chi nhánh huyện Yên 

Thành, Nghệ An 

                  

171,227,081  
Chuyển khoản  

Mã số 5064 

mã số 5064: 

 

Địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Thủy (44 

tuổi, trú khối Phong Lục Đông 

Nam, phường Điện Thắng Nam, 

thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). 

Số điện thoại: 0905616720. 

Số tài khoản ngân hàng Agribank - 

Nguyễn Thị Thủy: 

4218205386200. 

                    

58,375,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5065 

Mã số 5065: 

 

Bà Nguyễn Thị Lựu 

Địa chỉ: Xóm Hồng Bình, xã 

Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ 

An 

ĐT: 0332961537 

Số TK: 3615205650964 Nguyễn 

Thị Lựu, Ngân hàng Nông nghiệp  

và phát triển nông thôn  

                  

183,889,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5067 

mã số 5067: 

 

Bà Phạm Thị Liên 

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái, xã 

Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0352569317. 

STK của bà Phạm Thị Liên: 

3600205712351, Ngân hàng 

Agribank. 

                    

67,440,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5068 

mã số 5068: 

 

Chị Nguyễn Thị Thu Tư: 

Tên TK: Nguyễn Thị Thu Tư 

Số TK: 060312435996 

Ngân hàng Sacombank - Chi 

nhánh Phú Lâm - PGD Trần Đại 

Nghĩa 

                    

88,569,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5069 

mã số 5069: 

 

Ông Phan Văn Tra  

Địa chỉ: Thôn Tường Sơn, xã Cát 

Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

Điện thoại: 0869600723 

SỐ TK đx có uỷ quyền: 

0985693745 - MB - Phan Vân Pha 

                    

63,355,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Ứng 

Thanh Tú  

Sinh viên: Ứng Thanh Tú - ĐH Kỹ 

Thuật công nghiệp  - Số TK: 

7040116762429MB Bank - Hưng 

Yên  

2,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: Ứng 

Thị Lam Linh  

Sinh viên: Ứng Thị Lam Linh - 

Đại học KTQD HN - Số TK: 

2400205401718Agribank - Hưng 

Yên 

2,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: Đàm 

Duy Khánh  

Sinh viên: Đàm Duy Khánh - Đại 

học Kinh tế HN - Số TK: 

14022151000017 

Vũ Thị Ngọc Techcombank HN  

2,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: Ma 

Cao Long  

Sinh viên: Ma Cao Long - Đại học 

kinh doanh và công nghệ  - Số TK: 

09027466544686 

Ma thị thu hà Techcombank Sơn 

tây 

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn Phương 

Anh 

Sinh viên: Nguyễn Phương Anh- 

Đại học Kinh Tế HN - Số TK: 

26010001354273Ngân  hàng 

BIDV Hà Nội 

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: Phan 

Thanh Hằng  

Sinh viên: Phan Thanh Hằng - 

Điện lực Hà Nội  - Số TK: 

19036298334017Techcombank Hà 

nội  

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: Đặng 

Nguyễn Nguyên 

Duy  

Sinh viên: Đặng Nguyễn Nguyên 

Duy - Đại học công nghệ quốc gia  

- Số TK: 21510004011407BIDV 

hà nội  

1,000,000 Chuyển khoản  



 Sinh viên: Mai 

Thu Trang  

Sinh viên: Mai Thu Trang - Đại 

học Tài chính + Quản trị Kinh 

Doan  - Số TK: 

6688824122003Ngân hàng MB 

bank Hưng Yên  

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: Bùi 

Thị Kim Anh  

Sinh viên: Bùi Thị Kim Anh - Đại 

học Bác Khoa  HN - Số TK: 

19036997956015Techcombank - 

Bách Khoa -HN 

1,000,000 Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Phùng Thị 

Khánh Linh  

Sinh viên: Phùng Thị Khánh Linh 

-  - Số TK: 

19034289805012Techcombạn - 

sơn tây  

2,000,000 Chuyển khoản  

    919,012,781 
Chuyển khoản  

Total 

Mã số 5059 

mã số 5059: 

 

Chị Nguyễn Thị Nụ (mẹ bé 

Phong) 

Địa chỉ: Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, 

Nam Định 

Hiện bé Phong đang điều trị tại 

Bệnh viện Châm cứu Trung ương 

ĐT: 0977926204. 

                    

32,541,868  
PV.Hương Hồng 

    
                    

32,541,868  
PV.Hương Hồng 

Total 

Mã số 5002 

Mã số 5002: 

 

 Chị Châu Thị Thân 

Địa chỉ: thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ 

Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Điện thoại: 0335.306.433 

                         

300,000  

PV.Trần Trung 

Thi 

    
                         

300,000  

PV.Trần Trung 

Thi Total 

    
               

1,393,311,263  
Grand Total 

 

 


